
SỞ Y TẾ QUẢNG NINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ TP CẨM PHẢ 

Số:  1141/TM-TTYT  
 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Cẩm Phả ngày 02 tháng 11 năm 2023 

THƯ MỜI QUAN TÂM 

Về việc cung cấp báo giá sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải tại các 

Trạm Y tế xã, phường trực thuộc Trung tâm Y tế thành phố Cẩm Phả 

Kính gửi: Các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xử lý nước thải 

 

Căn cứ Thông tư số 14/2023/TT - BYT ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế Quy định 

trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc 

lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập. 

Trung tâm Y tế thành phố Cẩm Phả có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo 

xây dựng giá Gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu: Sửa chữa, 

bảo dưỡng của Hệ thống xử lý nước thải tại các Trạm Y tế năm 2023 với nội dung 

cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá. 

1. Đơn vị: Trung tâm Y tế thành phố Cẩm Phả, địa chỉ: Số 445 đường Trần Phú, 

phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. 

2. Cách thức nhận hồ sơ:  

- Theo đường công văn gửi về : Trung tâm Y tế TP Cẩm Phả. Địa chỉ: Số 445 

đường Trần Phú, phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. 

- Bản scan nhận qua email: ytcc.ttyttxcp@gmail.com. 

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 13h00 ngày 02 tháng 11 năm 2023 đến trước 

16h30’ ngày 08 tháng 11 năm 2023.  

Lưu ý: Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

- Mẫu báo giá theo mẫu tại Thông tư 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ 

Y tế. 

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày kể từ ngày 02/11/2023. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

TT 
Danh mục  

dịch vụ 
Mô tả dịch vụ  

Khối 

lượng 

mời 

thầu 

ĐVT 
Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

I Bảo dưỡng hệ thống xử lý            



2 

 

TT 
Danh mục  

dịch vụ 
Mô tả dịch vụ  

Khối 

lượng 

mời 

thầu 

ĐVT 
Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

1 
Bảo dưỡng 

bơm  

- Vệ sinh bơm. 

- Kiểm tra, bảo dưỡng vệ sinh 

guồng bơm 

- Kiểm tra, bảo dưỡng nhớt 

hoạt động của máy bơm. 

- Kiểm tra bảo dưỡng độ cách 

điện của Bơm. 

25 Cái   

2 
Bảo dưỡng 

máy thổi khí 

- Kiểm tra dầu bơm 

- Kiểm tra van 1 chiều 

- Kiểm tra bộ cách điện 

- Thay nhớt 

- Vệ sinh lọc bụi 

- Tra dầu mỡ ổ bi 

10 Cái   

2 
Bảo dưỡng 

hố ga gom 

- Tháo nắp hố ga. 

- Vệ sinh hố ga, hút bùn hố ga. 

- Lắp đặt lại tấm đan và hàn 

gắn lại. 

14 Hố    

3 

Bảo dưỡng 

ngắn tách 

cặn rác 

- Hút bùn 

- Kiểm tra ống vào 

- Vệ sinh, làm sạch rễ cây mọc 
đâm vào hệ thống. 

- Vệ sinh dầu mỡ ở đầu vào 

- Kiểm tra vệ sinh chất bẩn 
ngoại lai. 

- Thu gom và xử lý rác 

14 Ngăn   

4 

Bảo dưỡng 

ngăn thiếu 

khí 

- Kiểm tra điều kiện váng bọt. 
- Kiểm tra điều kiện bùn lắng . 
- Kiểm tra vật cản ở thiết bị lọc 
thiếu khí. 

14 Ngăn   

5 

Bảo dưỡng 

ngăn hiếu 

khí 

- Kiểm tra lượng khí thổi vào 

sủi bọt . 

- Kiểm tra điều kiện thông gió. 

- Kiểm tra lượng oxi hoà tan 

bằng thiết bị đo DO. 

- Kiểm tra độ PH  bằng thiết bị 

đo PH. 

14 Ngăn   
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TT 
Danh mục  

dịch vụ 
Mô tả dịch vụ  

Khối 

lượng 

mời 

thầu 

ĐVT 
Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

- Kiểm tra lưới phủ phải được 

đóng. 

6 
Bảo dưỡng 

ngăn lắng 

- Hút bùn lắng tại đáy. 

- Kiểm tra, vệ sinh chất bán 

dính ở cửa tràn và khay. 

- Kiểm tra cửa dâng. 

- Kiểm tra bơm khí nâng đầu 

ra. 

- Điều chỉnh sự lưu thông của 

dòng chảy. 

- Kiểm tra, vệ sinh màng vi 

sinh học ở tường khoang lắng. 

14 Ngăn   

7 

Bảo dưỡng 

khoang khử 

trùng  

- Kiểm tra hàm lượng Clo. 

- Kiểm tra màng sinh học đính 

kèm tường khoang. 

- Kiểm tra váng bọt và bùn 

cặn. 

- Sục rửa, xả đáy đảm bảo loại 

bỏ lượng hoá chất dư. 

14 Khoang   

8 

Bảo dưỡng 

hệ thống 

điện toàn hệ 

thống 

- Kiểm tra và bảo dưỡng độ an 

toàn của hệ thống dẫn điện. 
14 

Hệ 

thống 
  

9 
Phân tích 

mẫu  
1 mẫu đầu ra  14 Mẫu   

II 
Hạng mục thay thế thiết bị, hoá chất và 

xây dựng. 
      

II.1 Thiết bị      
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TT 
Danh mục  

dịch vụ 
Mô tả dịch vụ  

Khối 

lượng 

mời 

thầu 

ĐVT 
Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

1 
Bơm nước 

thải chìm  

Bơm chìm nước thải Inox 

Hãng sản xuất: 

SHINMAYWA. 

- Model: CRS501DS 

- Xuất xứ: Nhật Bản 

- Công suất: 450W 

- Lưu lượng: 0.16 m3/ phút 

- Cột áp: 6.4m 

- Điện áp: 220V  

- Công suất: 450W 

- Đường kính họng xả: 50mm 

4 Cái   

2 
Máy thổi 

khí 

Máy thổi khí FUJIMAC 

- Xuất xứ: Nhật Bản 

- Model: MAC120RII 

- Điện áp: 220V 

- Công suất: 86W 

- Lưu lượng: 120 lít/ phút 

- Độ ồn: 48dBA 

4 Cái   

3 

Tủ điện điều 

khiển các hệ 

thống xử lý 

nước thải 

Tủ điện mới có chế độ điều 

khiển tự động, bao gồm:  

- Các bơm nước thải hoạt động 

qua khởi động từ và rơ le nhiệt 

để bảo vệ thiết bị  

-  Máy thổi khí hoạt động qua 

khởi động từ và rơ le nhiệt để 

bảo vệ thiết bị. Có chế độ tự 

động điều chỉnh thời gian 

nghỉ/làm việc để kéo dài tuổi 

thọ của máy thổi khí. 

14 Tủ   

4 

Tủ điện tại 

hố bơm 

chuyển bậc 

trạm y tế 

Cộng Hoà 

Tủ điện điều khiển bơm tại hố 

bơm chuyển bậc 
1 Tủ   

II.2 Hoá chất      

1 

Cung cấp vi 

sinh và nuôi 

cấy 

Bùn vi sinh dạng gói: 5kg/ hệ 

thống x 14 hệ thống 
70 Kg   
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TT 
Danh mục  

dịch vụ 
Mô tả dịch vụ  

Khối 

lượng 

mời 

thầu 

ĐVT 
Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

2 

Cung cấp 

hoá chất khử 

trùng TTCA 

Hoá chất khử trùng dạng viên 

nén: 2kg/hệ thống x 14 hệ 

thống  

28 Kg   

II.3 Xây dựng     

1 

Xây dựng 

hố bơm 

chuyển bậc 

trạm y tế 

Cộng Hoà 

Xây dựng hố bơm chuyển bậc 

mới kích thước dài x rộng x 

sâu: 1m x 1m x 1.5m. Đáy bê 

tông cốt thép M250 dày 20cm. 

Tường xây gạch dày 10cm, trát 

trong dày 1,5cm VXM M75. 

Nắp BTCT  M250 dày 7cm. 

1 Hố    

2 

Tạo nắp 

thăm của bể 

thu gom các 

trạm y tế 

Cẩm Đông, 

Cẩm Tây, 

Cẩm Trung 

và nắp thăm 

bể khử trùng 

trạm y tế 

Cẩm Trung 

- Đào và tạo nắp thăm bể thu 

gom và ngăn khử trùng tại vị 

trí đặt bơm nước thải. 

- Tạo gờ bao quanh nắp thăm 

bể thu gom, ngăn khử trùng 

- Gia công tấm đậy các nắp 

thăm bằng thép CT3. 

- Lát gạch hoàn trả mặt bằng 

4 Bể   

3 

Xây gạch 

quanh 

module xử 

lý tránh 

nước mưa 

làm ngập hệ 

thống tại 

TYT xã 

Dương 

Huy. 

- Đào đất xung quanh 

module xử lý 

- Xây móng gạch kích thước 

4,8mx 1.5mx 0.2m. Gạch 

không nung, VXM M 75 

- Giằng móng bê tông M250 

dày 10cm; thép D10cm- A150 

- Xây tường gạch dày 10cm, 

cao 60 cm bao quanh module 

xử lý chính. VXM xây và trát 

M75 

- Gia công nắp đậy che toàn 

bộ module xử lý. Tôn sóng 

dày 0.04mm, khung thép hộp 

2x4 cm 

1 Gói   

4 
Xử lý mùi 

hôi từ 

module xử 

Sử dụng keo bọt bịt kín các 

vị trí tiếp giáp lớp gạch lát 

phía trên bị hở. 

1 Gói   
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TT 
Danh mục  

dịch vụ 
Mô tả dịch vụ  

Khối 

lượng 

mời 

thầu 

ĐVT 
Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

lý phát sinh 

trong quá 

trình hoạt 

động tại 

TYT 

phường 

Cẩm Tây. 

5 

Lắp đặt 

Module xử 

lý nước thải 

mới tại TYT 

phường 

Mông 

Dương 

Module xử lý nước thải thay 

cho Module xử lý đã bị hư 

hỏng. Module có công nghệ 

và kết cấu như Module cũ. 

Sản phẩm do công ty 

Regreen sản suất 

1 Module   

6 

Thay thế các 

tấm bê tông 

bằng thép 

CT3 phía 

trên các nắp 

của module 

xử lý và 

ngăn khử 

trùng  tại 

TYT 

phường 

Cẩm Thuỷ  

- Tháo dỡ, loại bỏ các tấm bê 

tông phía trên các nắp 

thăm. 

- Gia công, lắp đặt tấm thép 

CT3 tại vị trí các tấm bê 

tông vừa loại bỏ. 

- Hoàn trả mặt bằng. 

3 Nắp   

Trung tâm Y tế thành phố Cẩm Phả trân trọng thông báo. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trang TTĐT Sở Y tế QN; 

- Trang TTĐT TTYT TP Cẩm Phả (đăng tải); 

- Lưu VT, YTCC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Vũ Đức Phan 
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